
    TRƯỜNG TIỂU HỌC DỊ SỬ               

                      

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI  

HỘI THI “TRẠNG NHÍ HỌC SINH LỚP 1” -  NĂM HỌC 2023 - 2024 
 

      1. TRẠNG NHÍ: (4 em) 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 

1 Lê Đào Bảo Nhi 1B  

2 Nguyễn Thảo Nguyên 1D  

3 Vũ Ngọc Bảo Châu 1A  

4 Đỗ Chí Hải Phong 1C  
 

2. GIẢI NHẤT: (6 em) 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 

1 Phạm Bá Huy 1C  

2 Vũ Hải Đăng 1B  

3 Dương Công Bảo Nam 1C  

4 NguyỄn Xuân Thành Đạt 1D  

5 Lê Minh Phúc 1B  

6 Phan Thảo Nhi 1D  
 

3. GIẢI NHÌ: (11 em) 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 

1 Vũ Minh Đức  1G  

2 Vũ Minh Khánh 1G  

3 Nguyễn Gia Hân 1A  

4 Giáp Hồng Hạnh 1B  

5 Lê Thị Thùy Linh 1A  

6 Ngô Thùy Linh 1D  

7 Ngô Gia Khánh Toàn 1C  

8 Ninh Văn Thiện 1E  

9 Nguyễn Đức Thịnh 1C  

10 Vũ Mộc Trà 1E  

11 Vũ Thu Trà 1E  

 

4. GIẢI BA: (11 em) 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 

1 Phan Khánh An 1E  

2 Nguyễn Duy Bảo 1E  



3 Vũ Diệp Chi 1B  

4 Đặng Quốc Bảo 1A  

5 Nguyễn Đức Huy 1D  

6 Nguyễn Tuệ Lâm 1E  

7 Vương Anh Thu 1D  

8 Nguyễn Thành Hưng 1B  

9 Hồ Mai Phương 1E  

10 Hầu Duy Anh 1E  

11 Nguyễn Lê Bích Ngọc 1G  

 

                                                                                     

 


